
A B 1 2 3=2-1 4=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 23.084.251 29.368.607 6.284.356                   127,2       

I Thu NSĐP đƣợc hƣởng theo phân cấp 9.142.120 7.262.888 (1.879.232)                  79,4         

Thu NSĐP hưởng 100% 342.939 386.966 44.027 112,8       

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 8.799.181 6.875.921 -1.923.260 78,1         

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 13.857.781 13.843.359 (14.422)                       99,9         

Thu bổ sung cân đối ngân sách 9.753.529 9.753.529 0 100,0       

Thu bổ sung có mục tiêu 4.104.252 4.089.830 -14.422 99,6         

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính 0 0 -                             

IV Thu kết dƣ 0 136.065 136.065

V Thu chuyển nguồn từ năm trƣớc chuyển sang 0 7.981.158 7.981.158                   

VI Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách 0 120.372 120.372                      

VII Các khoản huy động đóng góp 0 13.477 13.477                        

VIII Thu vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại 54.400 8.779 (45.621)                       16,1         

IX Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất 20.000 581 (19.419)                       2,9           

X Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nƣớc ngoài 9.950 1.927

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 23.084.251 29.183.480 6.099.229                   126,4       

I Tổng chi cân đối ngân sách địa phƣơng 18.950.049 17.697.850 (1.252.199)                  93,4         

1 Chi đầu tư phát triển 5.039.973 4.299.475 (740.498)                     85,3         

2 Chi thường xuyên 13.524.803 13.395.363 (129.440)                     99,0         

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 0 3.012 3.012                          

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.440 0 (1.440)                         -          

5 Dự phòng ngân sách 383.833 0 (383.833)                     -          

II Chi các chƣơng trình mục tiêu 4.104.252 2.912.767 (1.191.485)                  71,0         

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 1.539.678 1.095.782 (443.896)                     71,2         

Vốn đầu tư 667.491 798.261 130.770                      119,6       

Vốn thường xuyên 475.145 297.521 (177.624)                     62,6         
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2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 2.564.574 1.816.985 (747.589)                     70,8         

Vốn đầu tư 2.453.200 1.711.086 (742.114)                     69,7        

Vốn thường xuyên 111.374 105.899 (5.475)                         95,1        

III Ghi chi từ nguồn ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất 20.000 581 (19.419)                       2,9           

IV Chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nƣớc ngoài 9.950 1.927 19,4         

V Chi chuyển nguồn sang năm sau 0 8.423.902 8.423.902                   

VI Chi nộp ngân sách cấp trên 0 146.453 146.453                      

C KẾT DƢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 0 185.126 185.126                      

D CHI TRẢ NỢ GỐC 0 10.033 10.033                        

I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 0 0 -                              

II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 0 10.033 10.033                        

E TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 54.400 8.779 (45.621)                       16,1         

I Vay để bù đắp bội chi 54.400 8.779

II Vay để trả nợ gốc 0 0

G TỔNG MỨC DƢ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 0 131.697

Vay Ngân hàng phát triển 0 0

Vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại 0 131.697

0 0
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